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I

Cá nhân, cá nhân kinh 

doanh, hộ gia đình, hộ 

kinh doanh

               3.830.064                      -              494.727                  -              1.356.870                167.700            1.810.767 

1 Võ Văn Hoà 4300281863

Lô 13, Bà Triệu, 

phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Võ Văn Hoà 051070000884 13-04-2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

                  168.544               168.544 
Quyết định số 109/QĐ-

UBND ngày 26/01/2022

Người nộp thuế được khoanh 

nợ, xóa nợ đã nộp đủ số tiền 

thuế nợ (bao gồm cả số tiền 

thuế nợ đã được khoanh, xóa) 

vào ngân sách nhà nước

2 Nguyễn Tấn Toàn 8329455541

22 Hoàng Văn Thụ, 

phường Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi

Nguyễn Tấn Toàn 051087011218 12-08-2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

                    29.095              10.862                 16.775                   1.458 
Quyết định số 540/QĐ-

UBND ngày 22/4/2022

Người nộp thuế được khoanh 

nợ, xóa nợ đã nộp đủ số tiền 

thuế nợ (bao gồm cả số tiền 

thuế nợ đã được khoanh, xóa) 

vào ngân sách nhà nước

3 Nguyễn Bưởi 4300582758

TDP Thạch By 1, 

phường Sa Huỳnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

Nguyễn Bưởi 051078012521 09-05-2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

                  164.250                    8.925               155.325 
Quyết định số 265/QĐ-

UBND ngày 23/02/2021

Người nộp thuế đã được 

khoanh nợ, xóa nợ mà quay lại 

sản xuất, kinh doanh

4 Nguyễn Kim Huê 4300225812

60 Đại Lộ Hùng 

Vương, phường Cẩm 

Thành, tỉnh Quảng Ngãi

Nguyễn Kim Huê 051157009103 10-05-2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

                    24.081                8.013                 16.068 
Quyết định số 591/QĐ-

UBND ngày 05/05/2022

Người nộp thuế được khoanh 

nợ, xóa nợ đã nộp đủ số tiền 

thuế nợ (bao gồm cả số tiền 

thuế nợ đã được khoanh, xóa) 

vào ngân sách nhà nước

5 Kiều Tiến Dũng 4300305264

389 Quang Trung, 

phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi

Kiều Tiến Dũng 001061028885 05-07-2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

               1.214.442            220.044               389.598                  14.500               590.300 
Quyết định số 591/QĐ-

UBND ngày 05/05/2022

Người nộp thuế được khoanh 

nợ, xóa nợ đã nộp đủ số tiền 

thuế nợ (bao gồm cả số tiền 

thuế nợ đã được khoanh, xóa) 

vào ngân sách nhà nước

6 Nguyễn Xuân Vinh 4300617520

68 Phan Chu Trinh, 

phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi

Nguyễn Xuân Vinh 040072020805 27-12-2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

               1.078.275               442.725                  45.250               590.300 
Quyết định số 591/QĐ-

UBND ngày 05/05/2022

Người nộp thuế được khoanh 

nợ, xóa nợ đã nộp đủ số tiền 

thuế nợ (bao gồm cả số tiền 

thuế nợ đã được khoanh, xóa) 

vào ngân sách nhà nước

7 Trần Đức Trung 4300300121

02 Hùng Vương, 

phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi

Trần Đức Trung 051067014567 16-12-2022

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

                    46.500                  15.500                 31.000 
Quyết định số 763/QĐ-

UBND ngày 17/05/2023

Người nộp thuế được khoanh 

nợ, xóa nợ đã nộp đủ số tiền 

thuế nợ (bao gồm cả số tiền 

thuế nợ đã được khoanh, xóa) 

vào ngân sách nhà nước

8 Phan Văn Long 4300387651

29 Lê Đại Hành, 

phường Cẩm Thành, 

tỉnh Quảng Ngãi

Phan Văn Long 051076003132 09-07-2024 Bộ Công an                     62.146              20.716                 41.430 
Quyết định số 307/QĐ-

UBND ngày 10/03/2022

Người nộp thuế được khoanh 

nợ, xóa nợ đã nộp đủ số tiền 

thuế nợ (bao gồm cả số tiền 

thuế nợ đã được khoanh, xóa) 

vào ngân sách nhà nước

Quyết định xóa nợ Lý do đề nghị hủy xóa

Ngày, tháng, năm 

cấp giấy tờ cá 

nhân

Cơ quan cấp giấy 

tờ cá nhân

Số tờ 

khai 

hải 

quan

Ngày 

đăng ký 

tờ khai 

hải quan

Tổng số tiền phạt 

chậm nộp, tiền 

chậm nộp được xóa 

nợ

Trong đó (Tiểu mục):

 Đơn vị tính: Đồng 

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ HỦY XÓA NỢ TIỀN PHẠT CHẬM NỘP, TIỀN CHẬM NỘP

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1263/QĐ-UBND ngày  29 tháng  4 năm của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Tên người nộp thuế Mã số thuế Địa chỉ kinh doanh Họ và tên Số giấy tờ cá nhân
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Quyết định xóa nợ Lý do đề nghị hủy xóa

Ngày, tháng, năm 

cấp giấy tờ cá 

nhân

Cơ quan cấp giấy 

tờ cá nhân

Số tờ 

khai 

hải 

quan

Ngày 

đăng ký 

tờ khai 

hải quan

Tổng số tiền phạt 

chậm nộp, tiền 

chậm nộp được xóa 

nợ

Trong đó (Tiểu mục):

STT Tên người nộp thuế Mã số thuế Địa chỉ kinh doanh Họ và tên Số giấy tờ cá nhân

9 Nguyễn Hữu Danh 4300558723
xã Sơn Hà, tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hữu Danh 051067013029 14-09-2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

                  395.137            127.200               243.562                  11.625                 12.750 
Quyết định số 147/QĐ-

UBND ngày 26/01/2021

Người nộp thuế được khoanh 

nợ, xóa nợ đã nộp đủ số tiền 

thuế nợ (bao gồm cả số tiền 

thuế nợ đã được khoanh, xóa) 

vào ngân sách nhà nước

10 Nguyễn Văn Thiệu 4300561469
xã Sơn Thủy, tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Văn Thiệu 051070022900 12-07-2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

                    73.836                4.536                 69.300 
Quyết định số 147/QĐ-

UBND ngày 26/01/2021

Người nộp thuế được khoanh 

nợ, xóa nợ đã nộp đủ số tiền 

thuế nợ (bao gồm cả số tiền 

thuế nợ đã được khoanh, xóa) 

vào ngân sách nhà nước

11 Phạm Văn Tuyền 4300805387
xã Sơn Kỳ, tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Văn Tuyền 034082017066 28-06-2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

                  310.068            103.356               206.712 
Quyết định số 147/QĐ-

UBND ngày 26/01/2021

Người nộp thuế được khoanh 

nợ, xóa nợ đã nộp đủ số tiền 

thuế nợ (bao gồm cả số tiền 

thuế nợ đã được khoanh, xóa) 

vào ngân sách nhà nước

12 Nguyễn Thị Thu Hà 4300584392

Tổ 9 đường Lê Thánh 

Tôn, phường Cẩm 

Thành, tỉnh Quảng Ngãi

Nguyễn Thị Thu Hà 051179016795 11-11-2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

                  205.290                  13.500               191.790 
Quyết định số 552/QĐ-

UBND ngày 22/04/2022

Người nộp thuế được khoanh 

nợ, xóa nợ đã nộp đủ số tiền 

thuế nợ (bao gồm cả số tiền 

thuế nợ đã được khoanh, xóa) 

vào ngân sách nhà nước

13 Lê Thị Hương 4300424159
xã An Phú, tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Hương 051178009591 10-08-2021

CT Cục cảnh sát 

QLHC về trật tự 

xã hội

                    58.400                  58.400 
Quyết định số 632/QĐ-

UBND ngày 17/5/2022

Người nộp thuế được khoanh 

nợ, xóa nợ đã nộp đủ số tiền 

thuế nợ (bao gồm cả số tiền 

thuế nợ đã được khoanh, xóa) 

vào ngân sách nhà nước
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